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THÔNG BÁO

Về kết quả xác định trước mã số

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23/6/2014;

năm 2026

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm

tra giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số

167/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất
khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu,

được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và
Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 85/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính quy định phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định mã số số 02-26/BENKA ngày 17/9/2026

của Công ty TNHH Cáp điện BENKA CABLES (MST: 0319511094) và hồ sơ
kèm theo;

Cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Cáp mạng Lan UTP Cat6 4X2X24 AWG

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cáp mạng Lan UTP Cat 6 4X2X24 AWG,

hiệu Benka, chưa gắn với đầu nối, không dùng cho viễn thông, dùng trong
mạng máy tính, điện áp tối đa 12V.

Ký, mã hiệu, chủng loại: UTP Cat6 4X2X24 AWG Nhà sản xuất: BENKA

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ đề nghị
xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

| - Thành phần, cấu tạo: Bên ngoài là lớp vỏ (jacket) bằng chất liệu nhựa. Dưới
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lớp vỏ ngoài là 04 cáp điện, được ngăn cách bởi một vách ngăn chữ thập. 04 cáp

điện này có cấu tạo giống nhau, gồm: Lớp vỏ bọc bằng nhựa; bên trong gồm 02

sợi cáp mà mỗi sợi cáp có cấu tạo gồm: lỗi là một sợi đồng (có chức năng truyền
tín hiệu mạng, tiết diện 24AWG, đường kính lõi nhỏ hơn 19,5mm) được bọc
cách điện bằng plastic (nhựa PE).

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Sau khi xác định kích thước phù hợp của

đoạn cáp cần sử dụng, gắn đầu nối vào các đầu của cáp. Kết nối mỗi đầu nối vào

thiết bị truyền và thiết bị nhận tín hiệu (thường là thiết bị mạng và thiết bị máy
tính). Sau khi lắp đặt, cáp có tác dụng truyền nhận tín hiệu giữa máy tính với

mạng internet và các máy tính khác trong cùng hệ thống.

- Thông số kỹ thuật: Cáp dạng cuộn, chưa gắn đầu nối, không dùng cho viễn
thông. Cấu trúc lõi dẫn tín hiệu 24AWG, đường kính lõi dẫn tín hiệu nhỏ hơn
19,5mm. Điện áp tối đa 12V. Cách điện bằng nhựa PE.

Công dụng theo thiết kế: Sử dụng trong mạng máy tính, dùng để truyền nhận
tín hiệu giữa máy tính với mạng internet và các máy tính khác trong cùng hệ
thống.

- Hình ảnh sản phẩm:

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Cáp mạng Lan UTP Cat6 4X2X24 AWG

- Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cáp mạng Lan UTP Cat 6 4X2X24 AWG,
hiệu Benka, chưa gắn với đầu nối, không dùng cho viễn thông, dùng trong
mạng máy tính, điện áp tối đa 12V.

- Thông số kỹ thuật: Cáp dạng cuộn, chưa gắn đầu nối, không dùng cho viễn
thông. Cấu trúc lõi dẫn tín hiệu 24AWG, đường kính lõi dẫn tín hiệu nhỏ hơn




